
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27A Quốc Tử Giám, Phường Văn Chương, Quận Đống 
đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/10/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM KINH BẮC

0106336232

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

2. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

5. Bán buôn gạo 4631

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
- Đại lý, môi giới (trừ môi giới chứng khoán, bất động sản, 
thuế, kiểm toán và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Đại lý bán vé máy bay

5229

8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
- Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, 
tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); 

6619

9. In ấn 1811

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
- Bán buôn hàng nông sản (các loại lương thực, các loại đỗ)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM 
KINH BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KINH BAC FOODS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KINH BAC FOODS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936871656
Email:

Fax:
Website:
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11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Rang và lọc cà phê ; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc ; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê ; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn ; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc ;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo ; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã) ; 
- Sản xuất men bia ; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm ; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng ; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt ; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

1079

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả
- Chế biến các sản phẩm từ đỗ (đỗ tương: đậu phụ, dầu đậu 
nành, khô đậu tương)

1030

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

16. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

17. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

18. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Đại diện thương nhân
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

21. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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10.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 PHẠM 
QUANG 
THÀNH

Số 3, hẻm 1/34/1 Phan 
Đình Giót, Phường 
Phương Liệt, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,00 B4190774

2 HOÀNG 
QUẾ AN

P22, A7 Khương 
Thượng, Phường Trung 
Tự, Quận Đống đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.500.000.000 25,00 012637696

3 TRIỆU 
NGỌC 
TUẤN

Số 60, ngõ Mai Hương, 
Phường Bạch Mai, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.500.000.000 25,00 012539714

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM QUANG THÀNH Nam

16/06/1971 Kinh Việt Nam

B4190774
16/06/2010 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Số 3, hẻm 1/34/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Loại giấy chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 3, hẻm 1/34/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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